
STT Nội dung Kinh phí đã chi Ghi chú

A KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 850 852 556

I Giáo dục mầm non

1 Tiền lương 451 947 260

Lương theo ngạch, bậc 393 521 020

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo 

hợp dồng
58 426 240

2 Phụ cấp lương 222 301 456

Phụ cấp chức vụ 6 475 500

Phụ cấp ưu đãi nghề 150 508 800

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên 

nghề
65 317 156

3 Phúc lợi tập thể 450 000

Chi khác 450 000

4 Các khoản đóng góp 118 317 840

Bảo hiểm xã hội 88 324 615

Bảo hiểm y tế 15 141 363

Kinh phí công đoàn 10 071 514

Bảo hiểm thất nghiệp 4 780 348

5 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 770 000

Chi khác 770 000

6 Vật tư văn phòng 1 270 000

Văn phòng phẩm 500 000

Khoán văn phòng phẩm 770 000

7 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 3 146 000

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, 

cước phí Internet, thuê đường truyền mạng
3 146 000

8 Hội nghị 150 000

Các khoản thuê mướn khác 150 000

9 Công tác phí 3 600 000

Khoán công tác phí 3 600 000

10 Chi phí thuê mướn 6 400 000

Thuê lao động trong nước 6 400 000

11
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên 

môn và các công trình cơ sở hạ tầng
2 200 000

Các thiết bị công nghệ thông tin 2 200 000

Đơn vị: Trường Mầm Non Nam Hùng

Chương: 622

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI

 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024

     Trường Mầm Non Nam Hùng, xã Nam Hùng, huyện Nam Trực, tỉnh  Nam Định thuyết minh tình hình 

thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước quý I năm 2024 như sau:

- Tổng kinh phí đã thực hiện là: 850.852.556 đồng, đạt 24,1% dự toán năm. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng



STT Nội dung Kinh phí đã chi Ghi chú

12 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 26 840 000

Chi mua hàng hóa, vật tư 15 168 000

Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 4 832 000

Chi khác 6 840 000

14 Chi khác 6 800 000

Chi các khoản khác 6 800 000

Chi cho các sự kiện lớn 6 660 000

Chi kỉ niệm các ngày lễ lớn 6 660 000

KẾ TOÁN

Vũ Thị Huế

Nam Trực, ngày 23 tháng 04 năm 2024

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thị Thuý


